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Đề nghị xây dựng dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại


Kính gửi:  Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Chính phủ xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Thương mại như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Luật Thương mại năm 2005 được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh doanh thương mại và là nền tảng quan trọng để Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành Luật Thương mại trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi đáng kể đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa Luật này, bởi những lý do sau đây:

Thứ nhất,  các hoạt động kinh doanh thương mại đã phát triển ngày càng đa dạng với nhiều hình thức mới mẻ so với các hình thức đã được quy định tại Luật Thương mại năm 2005. Các hoạt động này đòi hỏi phải bổ sung hành lang pháp lý điều chỉnh mới hoặc sửa đổi cách thức điều chỉnh tại Luật Thương mại để phù hợp với sự phát triển của các hoạt động này cũng như mục tiêu quản lý trong giai đoạn mới. Điều này vừa nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện các quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà luật không cấm, vừa nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra lành mạnh, minh bạch, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.    

Điển hình như các dịch vụ phân phối, hoạt động thương mại điện tử là các hoạt động chưa được cụ thể hóa tại Luật Thương mại 2005; một số hoạt động cần phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn như dịch vụ logistics.  

Thứ hai, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự hoặc đang xem xét việc ban hành mới như Luật Quản lý ngoại thương. Một số thay đổi tại các Luật này dẫn tới yêu cầu phải sửa đổi lại Luật Thương mại để đảm bảo các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh thương mại được điều chỉnh thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ giữa các Luật, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, qua đó tăng cường tính khả thi của văn bản. 

Ví dụ như các quy định về ngành nghề cấm  đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư có giao thoa với quy định về hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại Luật Thương mại; thẩm quyền quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Luật Đầu tư với thẩm quyền quy định về điều kiện kinh doanh tại Luật Thương mại; quy định về tài sản, hợp đồng, các nguyên tắc trong giao dịch dân sự tại Bộ luật Dân sự với quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa tại Luật Thương mại; quy định về các biện pháp quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại dự thảo Luật Quản lý ngoại thương với các quy định quản lý điều hành xuất khẩu tại Luật Thương mại.

Thứ ba, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại cũng là yêu cầu cấp bách nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam về thương mại theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết trong thời gian gần đây như Hiệp định TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế ... 

Thứ tư, xuất phát từ kết quả tổng kết thi hành Luật Thương mại trong năm 2015 của Bộ Công Thương đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập của Luật Thương mại cần phải hoàn thiện trong giai đoạn mới. 


Các kết quả tổng kết đã được lấy ý kiến rộng rãi thông qua website, tổ chức hội thảo tổng kết Luật Thương mại tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương đã tiếp thu và hoàn thiện kết quả tổng kết trên cơ sở tiếp thu các ý kiến  nhận được và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình 12983/TTr-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2015. 

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1. Mục tiêu 

Mục tiêu tổng quát của xây dựng Luật này là nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh thương mại theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Những mục tiêu cụ thể gồm:

Một là, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc bị hạn chế bằng các điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

Hai là, bổ sung, hoàn thiện các cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động thương mại hiện đại, có xu hướng thống lĩnh lâu dài như các dịch vụ phân phối, logistics, thương mại điện tử v.v .. nhằm đảm bảo các hoạt động này được điều chỉnh phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo quyền và trách nhiệm của các thương nhân, đảm bảo cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ba là, thống nhất và đồng bộ với các sửa đổi có liên quan tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Bộ Luật Dân sự cũng như nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.  

2. Quan điểm xây dựng Luật

Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ, đồng thời tăng cường các biện pháp để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong hoạt động thương mại, cũng như những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các chủ thể thuộc mọi hình thức sở hữu và thành phần kinh tế đã được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là trong Hiến pháp năm 2013.

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp giữa các cam kết quốc tế và tình hình thực tế.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, hạn chế của Luật thương mại hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tạo cơ sở và khung pháp luật cần thiết cho hoạt động thương mại.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN LUẬT

Xuất phát từ những yêu cầu mới của Hiến pháp năm 2013 và trong bối cảnh xây dựng pháp luật giai đoạn hiện nay cùng với kết quả tổng kết Luật Thương mại đã được Bộ Công Thương trình Chính phủ trong năm 2015, Luật Thương mại năm 2005 được dự kiến sửa đổi, bổ sung các vấn đề sau:

1. Sửa đổi các quy định chồng chéo, chưa thống nhất giữa Luật Thương mại với các hoạt động có liên quan được điều chỉnh tại các Luật khác như Luật Đầu tư, Bộ Luật Dân sự, Luật Quảng cáo, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản (dự thảo)
 để chỉ điều chỉnh các hoạt động thương mại đặc thù hoặc chưa có quy định điều chỉnh, đồng thời dẫn chiếu hoặc loại bỏ những điểm trùng lặp nhằm giải quyết những chồng chéo giữa Luật Thương mại với các Luật khác, minh bạch và thống nhất việc áp dụng pháp luật phù hợp với bản chất của hoạt động thương mại.

2. Bổ sung cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để điểu chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa theo phương thức hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế và các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hoạt động mua bán hàng hóa cần hướng tới văn minh thương mại trong tổng thể hoạt động kinh tế - xã hội của khu vực đô thị.

3. Sửa đổi các quy định về các hoạt động thương mại đã được quy định tại Luật Thương mại nhưng còn vướng mắc, bất cập khi quy định chưa minh bạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động, xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế cũng như tương thích đối với pháp luật chuyên ngành có liên quan, bao gồm các quy định về dịch vụ logistics, Sở giao dịch hàng hóa, nhượng quyền thương mại, xúc tiến thương mại.

4. Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại gồm các các ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng khó khăn; ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến hạ tầng thương mại.
5. Điều chỉnh một số khái niệm, nội dung hoạt động thương mại cho phù hợp với cam kết quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động thương mại.
IV. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT  

1. Chính sách 1 
1.1 Nội dung của chính sách:
Xác định đặc thù của hoạt động thương mại và thương nhân được điều chỉnh tại Luật Thương mại trong mối quan hệ với các hoạt động có liên quan được điều chỉnh tại các Luật khác như Luật Đầu tư, Bộ Luật Dân sự, Luật Quảng cáo, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản (dự thảo)
 để chỉ điều chỉnh các hoạt động thương mại đặc thù hoặc chưa có quy định điều chỉnh, đồng thời dẫn chiếu hoặc loại bỏ những điểm trùng lặp nhằm giải quyết những chồng chéo giữa Luật Thương mại với cácLuật khác, minh bạch và thống nhất việc áp dụng pháp luật phù hợp với bản chất của hoạt động thương mại.
1.2  Mục tiêu của chính sách:

Đảm bảo tính thống nhất, minh bạch của pháp luật thương mại với pháp luật đầu tư và dân sự, tăng cường khả năng thực thi của quy định.

1.3  Giải pháp: 

1.3.1 Sửa đổi khái niệm thương nhân tại khoản 1 Điều 6 trên cơ sở tiêu chí mang tính bản chất của thương nhân là có hoạt động thương mại – hoạt động sinh lời

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo tính đặc thù của hoạt động thương mại phù hợp với bản chất của các hoạt động này.

1.3.2 Sửa đổi chế định về hợp đồng mua bán hàng hóa theo hướng chỉ giữ lại các quy định mang tính đặc thù, loại bỏ hoặc dẫn chiếu các quy định cùng điều chỉnh về một vấn đề giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại.

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế và phù hợp với bản chất của các loại hợp đồng. 

1.3.3 Sửa đổi thống nhất khái niệm “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” đã được quy định tại Luật Đầu tư thay cho cụm từ “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”

Lý do chọn giải pháp: Thống nhất khái niệm trong hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh thương nhân nước ngoài hiện diện thương mại tại Việt Nam.

1.3.4 Quy định tiêu chí xác định các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện tại Luật Thương mại phù hợp với quy định của Hiến pháp và các Luật chuyên ngành để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của người dân nếu không vì các lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Chính phủ sẽ quy định cụ thể các loại hàng hóa, dịch vụ này trên cơ sở rà soát, tổng hợp các hàng hóa, dịch vụ đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành.
Lý do chọn giải pháp: Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân thông qua việc minh bạch và thống nhất các quy định về hàng hóa cấm kinh doanh và hàng hóa kinh doanh có điều kiện phù hợp với Hiến pháp và các Luật có liên quan.

1.3.5 Sửa đổi quy định về đấu thầu hàng hóa theo hướng đảm bảo quyền tự do, tự nguyện thỏa thuận của thương nhân trong việc lựa chọn các hình thức đầu thầu ngoài quy định của Luật Thương mại nhưng không trái với các nguyên tắc cơ bản nêu tại Luật này. Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung  quy định về địa vị, tư cách pháp lý, điều kiện tham gia của các chủ thể như chủ sở hữu nguồn vốn tổ chức đấu thầu, bên cho vay, nhà tư vấn, các chuyên gia xét thầu… nhằm tránh những tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Ngoài ra, cần quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ đấu thầu.
Lý do lựa chọn giải pháp: Đảm bảo quyền tự do, tự nguyện thỏa thuận của các bên không trái với các nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại đồng thời tạo cơ chế linh hoạt cho thương nhân lựa chọn trong trường hợp pháp luật không điều chỉnh. Đồng thời đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia vào giao dịch.     
1.3.6 Sửa đổi quy định đấu giá hàng hóa theo hướng chỉ giữ lại các quy định mang tính đặc thù, loại bỏ hoặc dẫn chiếu các quy định cùng điều chỉnh về một vấn đề giữa Luật Thương mại và dự thảo Luật Đấu giá hàng hóa đang được trình Quốc hội.  

Lý do chọn giải pháp: Đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật. 
1.3.7 Rà soát, loại bỏ những quy định trùng lặp giữa Luật Thương mại với Luật Quảng cáo; chỉ giữ lại những nội dung mang tính đặc thù của hoạt động thương mại chưa được quy định tại Luật Quảng cáo như quyền thực hiện quảng cáo thương mại.
Lý do chọn giải pháp: Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
2. Chính sách 2

2.1 Nội dung của chính sách
Bổ sung cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để điểu chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa theo phương thức hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế và các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hoạt động mua bán hàng hóa cần hướng tới văn minh thương mại trong tổng thể hoạt động kinh tế - xã hội của khu vực đô thị.   

2.2 Mục tiêu của chính sách:

Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của thương nhân trong các ngành nghề mà pháp luật không cấm, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan trong giao dịch này cũng như tăng cường sự quản lý cần thiết của nhà nước nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các lợi ích hợp pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cam kết tại các điều ước quốc tế. 

2.3. Giải pháp 
2.3.1 Bổ sung quy định về dịch vụ phân phối tại Luật Thương mại. Trong đó làm rõ các nội dung sau:

- Quyền kinh doanh phân phối đối với các chủ thể, trong đó phân định sự khác biệt giữa quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ phân phối với quyền mua, bán hàng hóa của các thương nhân khác phù hợp với các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Làm rõ phạm vi hàng hóa được phân phối phù hợp với từng dịch vụ phân phối, phương thức phân phối, chủ thể phân phối để vừa đảm bảo quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phù hợp cam kết. Hàng hóa, dịch vụ phân phối phải đảm bảo các quy định về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các điều kiện (nếu có). 

- Bổ sung tại Luật Thương mại các hình thức phân phối chưa có quy định nhưng trên thực tế đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra theo thông lệ quốc tế, và có xu hướng phát triển phổ biến. Đồng thời nâng cấp tại Luật Thương mại các hình thức dịch vụ phân phối đã được quy định tại các văn bản dưới Luật nhằm hình thành đồng bộ, thống nhất khuôn khổ pháp lý về các hình thức dịch vụ phân phối; đảm bảo quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát các hàng hóa cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất cho các thương nhân kinh doanh dịch vụ phân phối, đồng thởi đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
2.3.2 Bổ sung quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh phải đảm bảo văn minh thương mại. 

Trong đó, hoạt động mua bán hàng hóa của các đối tượng này cần phải có địa điểm ổn định, trong quy hoạch tập trung của địa phương, đảm bảo các hoạt động mua bán không ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị và vẫn đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lý do lựa chọn giải pháp: Giảm thiểu rủi ro liên quan đến trật tự an toàn xã hội và quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại của nhóm chủ thể này. 

2.3.3 Bổ sung quy định về thươngmại điện tử tại Luật Thương mại.

Trong đó, điều chỉnh các nội dung sau: 

- Khái niệm thương mại điện tử

- Các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử, trong đó chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

- Các phương thức tiến hành hoạt động thương mại điện tử

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động thương mại điện tử 

- Thẩm quyền và các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo cơ sở pháp lý ở cấp Luật cho các hoạt động thương mại điện tử diễn ra lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2.3.3 Bổ sung quy định về các giao dịch đối với “tài sản ảo”, “hàng hóa ảo” tại Luật Thương mại dưới khái niệm “sản phẩm có nội dung số”
Trong đó gồm các nội dung sau:

a.  Xác định tính pháp lý của sản phẩm số. 
b. Xác định cơ sở pháp lý của các giao dịch thương mại liên quan đến các sản phẩm này. Cụ thể, 

- Về Hợp đồng cung cấp sản phẩm nội dung số
- Về Điều kiện giao dịch chung: 
c. Xác định nội dung, biện pháp quản lý

d. Về Giải quyết tranh chấp

e. Quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch

Lý do lựa chọn giải pháp

Việc quy định hoạt động thương mại đối với các sản phẩm này là nhằm phân biệt rõ hoạt động thương mại thông thường của các loại hàng hóa có nội dung số như trò chơi điện tử cung cấp dưới dạng đĩa cd hoặc dưới dạng vật chất, đĩa CD nhạc, phim…Sự khác biệt chính nằm tại việc được “sản xuất, phân phối dưới dạng số”. Việc bổ sung các quy định này tại Luật Thương mại sẽ tạo cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên liên quan và người tiêu dùng trong giao dịch thương mại liên quan đến các sản phẩm này.
3. Chính sách 3 
3.1. Mục tiêu của chính sách: 

Đảm bảo tính khả thi, thống nhất của quy định, phù hợp với thực tiễn hoạt động, xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế cũng như tương thích đối với pháp luật chuyên ngành có liên quan.
3.2. Nội dung chính sách:

Sửa đổi các quy định về các hoạt động thương mại đã được quy định tại Luật Thương mại nhưng còn vướng mắc, bất cập khi quy định chưa minh bạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động, xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế cũng như tương thích đối với pháp luật chuyên ngành có liên quan. 

3.3. Giải pháp 

3.3.1 Sửa đổi quy định về dịch vụ logisitcs theo hướng là một dịch vụ kết nối các hoạt động hỗ trợ việc đưa hàng hóa từ nhà sản xuất, phân phối đến tay người tiêu dùng. Luật Thương mại chỉ quy định điều kiện và giới hạn trách nhiệm trong trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa có quy định hoặc thương nhân không có thỏa thuận. Đồng thời, bổ sung các cơ chế ưu đãi đầu tư đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logisitics

Lý do lựa chọn giải pháp

Làm rõ bản chất của dịch vụ logistics trên cơ sở xu hướng phát triển của loại hình dịch vụ này trên thế giới, đồng thời giải quyết sự chồng chéo với pháp luật chuyên ngành điều chỉnh từng hoạt động cụ thể.

3.3.2 Sửa đổi quy định về nhượng quyền thương mại thông qua việc bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của một số chủ thể như bên nhượng quyền thứ cấp và bên nhận nhượng quyền tại Luật Thương mại nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan trong giao dịch. Rà  soát các điều kiện không cần thiết hay không liên quan đến các đảm bảo pháp lý cho hoạt động không nhượng quyền như số năm kinh nghiệm của các bên. Đồng thời bổ sung cơ chế minh bạch thông tin về hệ thống nhượng quyền để các bên, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát, kiểm tra tư cách pháp lý của các bên trong hoạt động nhượng quyền. 

Lý do lựa chọn giải pháp
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động nhượng quyền cũng như các bên có liên quan. Giúp cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng có thông tin đầy đủ về hiện trạng hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam; Bảo vệ hệ thống nhượng quyền cho bên nhượng quyền, tránh việc một doanh nghiệp đã bị loại bỏ khỏi hệ thống nhượng quyền (đặc biệt đối với doanh nghiệp vi phạm đến chất lượng sản phẩm) lợi dụng những thứ có được từ việc nhận quyền trước đó để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
3.3.3 Sửa đổi, bổ sung các quy định về Sở Giao dịch hàng hóa phù hợp với thực tiễn phát triển và thông lệ quốc tế của mô hình Sở Giao dịch hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên trong hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường 
Trong đó:
- Bổ sung  tại Luật Thương mại thẩm quyền của Chính phủ quy định điều kiện đối với thương nhân kinh doanh và thương nhân môi giới mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; giới hạn quyền của thương nhân kinh doanh và thương nhân môi giới trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến nhau. 
- Bổ sung trách nhiệm đóng tiền ký quỹ tại Sở giao dịch hàng hóa của thương nhân kinh doanh mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa vào khoản 3 Điều 69. 

- Quy định quản lý chặt chẽ đối với hoạt động nghiệp vụ môi giới qua Sở giao dịch hàng hóa  của thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa, đảm bảo các điều kiện chuyên môn và cấp phép cần thiết. 
- Sửa tên hợp đồng kỳ hạn thành hợp đồng giao dịch tương lai để phù hợp với bản chất của loại hợp đồng được quy định tại Luật Thương mại theo thông lệ quốc tế.

Lý do lựa chọn giải pháp: Để phù hợp với thực tiễn mô hình kinh doanh qua Sở giao dịch hàng hóa và quyền lợi chính đáng của các bên lien quan trong giao dịch.
3.3.4 Thống nhất và minh bạch những quy định cấm, hạn chế trong hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và dịch vụ xúc tiến thương mại nói riêng phù hợp với các quy định cấm, hạn chế hiện hành liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, ngành nghề đầu tư kinh doanh. Bổ sung các hoạt động xúc tiến thương mại mới chưa được quy định tại Luật Thương mại nhưng đã hình thành hoặc có xu hướng phát triển phổ biến tại Việt Nam hoặc nâng cấp từ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết trong quản lý hoạt động khuyến mại theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Theo đó, Luật cần xác định hình thức khuyến mại chỉ cần làm thủ tục thông báo và các hình thức khuyến mại cần phải làm thủ tục đăng ký.

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo tính thống nhất và minh bạch của hệ thống pháp luật, trên cơ sở đó góp phần đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân. Đồng thời, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm trên cơ sở đảm bảo khung pháp lý cho các hoạt động kinh doanh nêu trên và cũng là cơ sở để bảo vệ quyền của các bên liên quan, đặc biệt là người tiêu dùng.

4. Chính sách 4 

4.1  Mục tiêu của chính sách: 

Đảm bảo thương mại công bằng và đồng đều, lưu thông hàng hóa thông suốt trên cả nước, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc và hải đảo. Đồng thời đảm bảo hoạt động thương mại hướng tới văn minh tiện lợi. 

4.2 Nội dung của chính sách

Xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại gồm các các ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng khó khăn; ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến hạ tầng thương mại.  
4.3 Giải pháp
4.3.1 Bổ sung vào Luật Thương mại các cơ chế, chính sách đối với các hoạt động thương mại tại các khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo, bao gồm: 
- Xác định các hoạt động thương mại biên giới, miền núi và hải đảo.

- Các ưu đãi, hỗ trợ đối với các hoạt động thương mại miền núi, biên giới và hải đảo. 

- Giao Chính phủ thẩm quyền quản lý và quy định các chính sách phát triển thương mại phát triển thương mại đối với khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo.

Lý do lựa chọn giải pháp: 

Đảm bảo cơ sở pháp lý cho các hoạt động thương mại miền núi phát triển trên cơ sở ưu đãi, khuyến khích nhưng đảm bảo quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực nhạy cảm, đặc thù. 

4.3.2 Quy định về quản lý và phát triển hạ tầng thương mại chính sáchvà các cơ chế ưu đãi đâu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại. 

Trong đó,


- Xác định các loại hạ tầng thương mại như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại v.v. ..



- Nội dung quản lý hoạt động thương mại tại các cơ sở hạ tầng này.



- Kết cấu hạ tầng thương mại được xây dựng trên cơ sở quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn.



- Chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại đồng bộ, sử dụng có hiệu quả thông qua vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác. 

- Thẩm quyền quy định tiêu chí, phê duyệt quy hoạch hạ tầng thương mại và chính sách ưu đãi đầu tư, xây dựng, khai thác và quản lý hạ tầng thương mại thuộc Chính phủ.

Lý do lựa chọn giải pháp: 

Hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng thương mại, khắc phục những khó khăn trong quá trình thực thi các chính sách về phát triển hạ tầng thương mại cũng như chính sách quản lý các loại hình hạ tầng thương mại.

5. Chính sách 5

5.1 Mục tiêu chính sách:

Đảm bảo phù hợp với cam kết và khả thi trên thực tiễn.
5.2 Nội dung chính sách:

Điều chỉnh một số khái niệm, nội dung hoạt động thương mại cho phù hợp với cam kết quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động thương mại
5.3 Giải pháp:

5.3.1. Bổ sung các khái niệm liên quan đến dịch vụ phân phối theo cách tiếp cận tại Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời của Liên hợp quốc (PCPC).  Điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại, đại lý với tư cách là một loại dịch vụ phân phối theo phân loại của WTO. 

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế.

5.3.2. Bổ sung tại khoản 2 Điều 16 hình thức hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thông qua hình thức thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam.

Lý do lựa chọn giải pháp
Đảm bảo phù hợp với cam kết và thực tiễn hoạt động, khuyến khích đầu tư nước ngoài nhưng vẫn đảm bảo quản lý thông qua việc mở rộng thêm hình thức hiện diện. 

5.3.3 Đồng thời có sự sửa đổi phù hợp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để tương thích với Công ước Viên mà Việt Nam đã gia nhập.

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo tương thích với Công ước Viên mà Việt Nam đã gia nhập, tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật để thực thi và giải quyết tranh chấp quốc tế.
5.3.4. Điều chỉnh nội dung quy định về xuất xứ hàng hóa cho phù hợp với cam kết quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động như bổ sung quy định về tự chứng nhận xuất xứ và cơ chế thực hiện.

Lý do lựa chọn giải pháp

Đảm bảo tương thích với cam kết quốc tế cũng như phù hợp thực tiễn hoạt động thương mại, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu khi tạo thuận lợi cho thương nhân tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc cấp chứng nhận xuất xứ.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH LUẬT

Các nội dung của dự án Luật này chủ yếu sửa đổi các hoạt động thương mại đang được điều chỉnh chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh cũng như bổ sung các hoạt động/ hình thức thương mại mới để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và xu hướng phát triển trong tương lai, đồng thời sửa đổi để tương thích với các thay đổi của hệ thống pháp luật hiện hành như Luật Đầu tư, Luật Dân sự, hệ thống pháp luật chuyên ngành có liên quan cũng như để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các hoạt động này vẫn do hệ thống các cơ quan quản lý hiện hành đảm nhiệm nên về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA

Dự kiến trình Quốc hội khoá XIV xem xét cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ …. (tháng /2018) theo quy trình một kỳ họp.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Thương mại, Chính phủ xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.
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